1                                     LUYỆN TẬP

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT.
1- Kiến thức: HS làm thành thạo các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ.
2- Kĩ năng: Rèn kỹ năng sử dụng thành thạo các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải toán.
3- Thái độ: Thông qua giờ luyện tập học sinh được biết thêm về nhiều bài toán liên quan đến thực tế. Phát triển tư duy suy luận lôgic
Bài 8.Tr.44.SBT.

a) x và y TLT với nhau vì     
b) x và y không TLT với nhau vì:


Bài 6.Tr.55.SGK.
Vì khối lượng của dây thép tỉ lệ thuận với chiều dài nên:
a) y = k.x và theo điều kiện khi y = 25 thì x = 1. Thay vào công thức ta được: 25 = k.1 hay k = 25:1 = 25.   Vậy k = 25
b)Vì y = 25.x nên khi y = 4,5 kg thì:
     x = 4500 : 25 = 180.
Vậy cuộn dây dài 180m.
Bài 7.Tr.56.SGK.
Bài giải
Khối lượng dâu và khối lượng đường là 2 đại lượng tỉ lệ thuận:

        
Vậy: Bạn Hạnh đúng.
Bài 8.Tr.56.SGK.
Bài giải
Gọi số cây trồng được của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z
Theo đề bài, ta có: x + y + z = 24 và

    
· 

· 

· 

Vậy số cây trồng được của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 8 cây, 7 cây và 9 cây.
Bài 9.Tr.56.SGK.
Bài toán có thể phát biểu gọn lại là: chia 150 thành 3 phần tỉ lệ với 3, 4 và 13.
Bài giải
Gọi KL( kg ) của Niken, Kẽm và Đồng lần lượt là a, b và c.
Theo đề bài, ta có: a + b + c = 150 và

                      
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau,
 ta có:

     
· 

· 

· 

Vậy KL của Niken, Kẽm và Đồng lần lượt là: 22,5 kg, 30 kg và 97,5 kg
LUYỆN TẬP (TỰ HỌC)
I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT.
   1. Kiến thức: Hệ thống hoá kiến thức của chương về hai đại lượng TLT, TLN.
   2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng giải toán về 2 đại lượng TLT, TLN
   3. Thái độ: Thấy rõ ý nghĩa thực tế của toán học đối với đời sống.
	
	Đại lượng TLT

	Đ/n
	
-Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = kx (k0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k

	Chú ý
	


	Ví dụ
	

Chu vi y của đều tỷ lệ thuận với độ dài cạnh x của đều: 
y = 3x

	T/c
	
a) 

b) 




Bài toán 1.

Hệ số tỉ lệ  
Công thức  y = -2.x
	x
	-4
	-1
	0
	2
	5

	y
	8
	2
	0
	-4
	-10



Bài toán 2
Hệ số tỉ lệ  a = xy = (-3).(-10) = 30

	x
	-5
	-3
	-2
	1
	6

	y
	6
	15
	-10
	0
	5



Bài toán 3
Gọi 3 số lần lượt là a, b, c

Ta có: 
=> a = 3.12 = 36
      b = 4.12 = 48
      c = 6.12 = 72
Vậy ba số cần tìm là 36; 48; 72
HS lớp nhận xét, chữa bài vào vở.
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